
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU  

 

Số:        /TM - BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày      tháng 6 năm 2023 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng vật tư y tế. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc 

hội nước CHXHCN Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ – CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp 

tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế; 

            Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của thông tư 58/TT/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi 

tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang có triển khai thực hiện xây dựng kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Vật tư y tế của Bệnh viện Ung bướu Bắc 

Giang. Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo. 

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, 

điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại Phụ 

lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.  

Báo giá gửi về trước 16h00p ngày 30 tháng 6 năm 2023.  



Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Bắc Giang. Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0204.3666 222. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

         - Như trên; 

         - Lưu: VT, HSĐT. 

 

 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 



Phụ lục 01:  

(Kèm theo thư mời số        /TM - BVUB ngày      tháng     năm 2023 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)  

 

TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính  
Số lượng  Ghi chú 

I Vật tư y tế 
    

1 Băng gạc đắp vết thương  
Kích thước 8x15cm, đã được tiệt trùng bằng khí EO. Sản phẩm 

được làm từ vải không dệt mềm mại, gạc ở giữa thấm hút dịch tốt. 
Miếng  100.000  

2 

Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần 

dùng cho máy bơm tiêm điện 

Dung tích: 200ml. Cấu tạo: Bơm tiêm với ống hút và dây xoắn dài 

150cm. Đã khử trùng. Vật liệu cáo su tổng hợp PVC. 

Sử dụng tương thích cho máy bơm tiêm cản quang 1 nòng  

Bộ 1.600 
 

3 
Bơm cho ăn  

Bằng nhựa, dung tích 50 ml, đốc xi lanh  nắp vừa dây cho ăn và có 

nắp đậy, pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng  
cái  3.000 

 

4 

Bơm tiêm liền kim dùng một 

lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim 

tiêm các số, pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng 
cái  5.600 

 

5 
Casstte nhựa  

Bằng nhựa acetylic, có nắp dùng 1 lần. Kích thước: 40x26x7 mm, 

Kích thước bên trong: 32x26x5 mm.  
Chiếc  56.000 

 

6 

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan 

chậm đơn sợi 

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate, kim làm bằng thép không gỉ 

phủ silicone. Số 3/0 
Sợi 720 

 

7 

 

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan 

chậm đơn sợi 

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate, kim làm bằng thép không gỉ 

phủ silicone. Số 4/0 
Sợi 720 

 



TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính  
Số lượng  Ghi chú 

8 
Dao siêu âm mổ mở cán dài 

Tay (lưỡi) dao siêu âm mổ mở , đầu dao cong, dài 16mm, chiều dài 

cán 17cm 
cái  24 

 

9 
Dao siêu âm mổ mở cán ngắn  

Tay (lưỡi) dao siêu âm mổ mở, đầu dao cong, dài 16mm, chiều dài 

cán 9cm 
cái  72 

 

10 
Dao siêu âm mổ nội soi 

Dao siêu âm mổ nội soi có công nghệ thích ứng mô ATT, chiều dài 

cán 36cm, đường kính cán 5mm 
     cái  24 

 

11 
Dây cho ăn (Sonde dạ dày ) 

Số 6,8, 10, 12, 14, 16, 18,20. Độ dài ống tối thiểu 50cm. Chất liệu 

nhựa PVC y tế 
cái  2.000 

 

12 

Dây dao dùng cho dao siêu âm 

mổ mở 
Chuyển dao động 55.500 lần/giây, số lần sử dụng ≥ 100 lần cái  8 

 

13 

Dây dao dùng cho dao siêu âm 

mổ nội soi 
Chuyển dao động 55.500 lần/giây, số lần sử dụng ≥ 95 lần cái  8 

 

14 
Dây dao mổ điện 

Đầu cắm loại 3 chân lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, lưỡi dao có 

thể tháo rời 
cái  

              

1.400   

15 
Dây dẫn kim đốt sóng cao tần  

Dây dẫn truyền sóng vi ba  

tương thích cho máy vi sóng của hãng Medwaves 
Chiếc  20 

 

16 
Dây thở oxy 2 nhánh 

Các cỡ XS, S, M, L, chiều dài  2,2m được sản xuất từ chất liệu 

nhựa PVC y tế 
cái  

              

6.500   

17 

Filter lọc khuẩn dùng cho máy 

thở 

Filter lọc khuẩn dùng cho máy thở, dùng lọc vi khuẩn, virus giữ ấm và 

tạo ẩm 
cái  1.400 

 



TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính  
Số lượng  Ghi chú 

18 
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

kích thước: 30cmx40cmx6 lớp đã tiệt trùng. Gạc được dệt từ sợi 

100% cotton 
Miếng  15.200 

 

19 
Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 

Găng tay có bột. làm từ cao su tự nhiên. Độ dài tối thiểu 240mm. 

Độ rộng lòng găng tay : 70- 120.  Độ dày ngón tay tối thiểu 

0.17mm. Độ dày lòng găng tay tối thiểu 0.08mm.. Đã được tiệt 

trùng.  Các số 

đôi 40.200 
 

20 

Găng tay sử dụng trong thăm 

khám  

Găng tay có bột. làm từ cao su tự nhiên. Độ dài tối thiểu 240mm. 

Độ rộng lòng găng tay : 70- 120.  Độ dày ngón tay tối thiểu 

0.17mm. Độ dày lòng găng tay tối thiểu 0.08mm.  Các số 

đôi 570.000 
 

21 
Gel dùng trong nội soi 

TETRASODIUM EDTA 0.021% 

DISODIUM PHOSPHATE 0.045% 

PROPYLENE GLYCOL 3.75% 

PROPYL PARABEN 0.04% 

METHYL PARABEN 0.1% 

WATER 81.786% 

GLYCERIN 11.25% 

NATRASOL 2.133% 

SODIUM PHOSPHATE 0.875% (Tuýp 82 gam)  

Tuýp 890 
 

22 

Giấy in đen trắng của máy 

siêu âm 

  Kích thước: 110mm x 20m /cuộn. Sử dụng trên các máy in kết 

quả siêu âm Sony. Giấy làm từ bột giấy, không chứa clo & cacbon, 

giấy 5 lớp, bóng, kháng nước cao, bền màu, in rõ nét. In lưới hết cỡ 

giấy 

Cuộn 3.600 
 



TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính  
Số lượng  Ghi chú 

23 
Giấy in máy điện tim 

Giấy in điện tim 6 cần tập không dòng kẻ. Kích thước 110mm x 

140mm x 143 tờ 
tập 700 

 

24 
Kim  lấy máu, lấy thuốc 

Số 18G, 20G, 23G, 25G. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các 

cỡ kim 
cái  

          

240.000   

25 

Kim chọc dò và gây tê tủy 

sống 

 Kim gây tê tủy sống  có 3 mặt vát sắc. Chuôi kim trong suốt + 

Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Que thông 

nòng có màu theo quy ước. G18, G20, G22, G25, G27. 

cái  
                 

400   

26 
Kim đốt sóng cao tần cỡ mini  

 -  Kim đốt có chiều dài 10cm hoặc 15cm, đường kính 16G loại 

dùng cho vi sóng 

- Vùng đốt từ 1 cm đến 1,5 cm cho 1 chu trình đốt. 

 - Có cảm biến nhiệt độ ở đầu kim;  

 - Thời gian đốt của một chu trình từ 1 phút đến 3 phút; 

 - Nhiệt độ đốt tối đa 80℃ 

Hộp 1 

cái  
10 

 

27 
Kim đốt sóng cao tần cỡ nhỏ  

 -  Kim đốt có chiều dài 10cm hoặc 15 cm có đường kính 16G loại 

dùng cho vi sóng 

- Vùng đốt từ 1,5 cm đến 3 cm cho 1 chu trình đốt. 

 - Có cảm biến nhiệt độ ở đầu kim; 

 - Thời gian đốt của một chu trình từ 3 phút đến 7,5 phút; 

 - Nhiệt độ đốt tối đa 110℃ 

Hộp 1 

cái  
10 

 

28 
Kim khâu phẫu thuật  Các cỡ, chất liệu bằng thép không gỉ   cái  100 

 

29 
Kim sinh thiết  Kim cấu tạo gồm 3 bộ phận: 01 kim dẫn đường; 01 kim sinh thiết; 

01 khóa an toàn. Kim dẫn đường có đầu dạng vát kim cương. Kim 
Cái  8.300 

 



TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính  
Số lượng  Ghi chú 

sinh thiết có tay cầm hình cánh bướm cuối tay cầm là điểm bắn 

sinh thiết hoặc lựa chọn vừa sinh thiết vừa có lỗ hút và dẫn dịch, 

thân kim có vạch chia (1cm/vạch), có 02 nấc cho chức năng lấy 

mẫu 11mm và 22mm, có thể sử dụng kim dưới siêu âm và CT. Số 

16G, 18G độ dài kim:13cm đến 16 cm 

30 
Lam kính mài  

Độ dày: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm. 

Mài mờ 1 đầu. Bề mặt phẳng, không mốc. 
Cái  83.000 

 

31 
Lam nhuộm hóa mô miễn dịch  Kích thước 75 x 25 x 1 mm. Hộp 500 cái cái  2.000 

 

32 
Lamen 

*Để sử dụng trong máy phủ. 

*Làm bằng thủy tinh borosilicat trắng tinh khiết. 

*Độ dày: 0,95 - 1,05 mm. 

*Kích thước: 24x40 mm 

Cái  16.000 
 

33 
Lamen Kích thước 24x50mm Cái  4.000 

 

34 
Lưỡi dao cắt tiêu bản 

Chất liệu thép không gỉ.Kích thước : 80x8x0,25 mm, góc nghiêng 

35 độ 
Cái  4.000 

 

35 
Mask chạy máy khí dung Các cỡ, dây dẫn chính có chiều dài ≥2m Chiếc  170 

 

36 
Mask thở oxy Các cỡ, dây dẫn chính có chiều dài  ≥2m cái  

                 

300   

37 
Mũ phẫu thuật  

Vải không dệt polypropylen ca. Đóng gói 100 cái/gói.Trọng 

lượng : 2.9g – 3.8g/ 1cái 
cái  12.800 

 



TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính  
Số lượng  Ghi chú 

38 

Ống nghiệm có chất chống 

đông EDTA  
Thể tích 1.8;2ml nắp cao su, vật liệu nhựa PET cái  103.000 

 

39 

Ống nghiệm máu chứa chất 

chống đông Heparine lithium 
Dung tích 2ml cái  

            

105.000   

40 
Ống nghiệm nhựa PS có nắp 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP/PS, kích thước 

12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, có nhãn . 1ml, 2ml, 

3ml, 4ml, 5ml 

cái  9.000 
 

41 
Ống dẫn lưu ổ bụng Được sản xuất từ cao sư thiên nhiên cái 1.000 

 

42 
Ống li tâm máu eppentdolt nắp đạt độ kin cao, nguyên liệu nhựa PP, trong suốt, có chia vạch cái 3.900 

 

43 
Sonde Foley 

2 nhánh số 12; 14; 16; 18; 22; 24. Chất liệu cao su y tế, tráng 

silicon trong lòng 
cái  

              

2.000   

44 
Sonde Foley 

3 nhánh số 16; 18; 20; 22; 24 

Bóng hãm (Cuff) đàn hồi tốt, an toàn, bóng căng đều, không bị vỡ, 

bị dính khi đặt lâu, chất liệu cao su y tế, tráng silicon trong lòng 

cái  
                 

240   

45 
Tấm lót chuyển bệnh phẩm  

Miếng lót màu xanh, chống hóa chất và không thấm nước dùng để 

bọc mẫu nội soi, sinh thiết nhỏ tránh bị mất mẫu trong quá trình 

chuyển mẫu. Kích thước 30x25x1mm 

Miếng  8.000 
 

46 
Test đo vi khuẩn HP 

- Nhiệt độ bảo quản: < 30 độ - Trọng lượng: 13-14g - Kích thước: 

115mm x 61mm x 45 x 10mm - Trên thẻ có chỉ thị màu (dùng để 

đánh giá lượng mẫu) 

Test 270 
 



TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính  
Số lượng  Ghi chú 

47 
Túi bọc Camera nội soi 

Thành phần gồm: 1.Ống nylon 18x230 cm, 01 Túi nylon 9x14 cm 

 
cái 

600 
 

48 Dây cao tần đơn cực Dây dao điện (dùng trong mổ nội soi tiết niệu), chiều dài 3m 
cái  

10 
 

49 
Dây cao tần đơn cực  Dây dao điện (dùng trong mổ nội soi ổ bụng), chân cắm 4 mm cái  10 

 

50 
Dây cao tần lưỡng cực Chân cắm đôi cỡ 4mm, chiều dài 3m . cái 10 

 

51 

Điện cực phẫu tích và cầm 

máu  
Đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. 

Cỡ 5mm, dài 36mm.  
cái 10 

 

52 
Hàm forceps kẹp và phẫu tích  Phần hàm dụng cụ dài 22mm, hoạt động kép. Cỡ 5mm, chiều dài 

36mm.  
cái 10 

 

                       



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thư mời báo giá số         /TM-BVUB ngày      /6/2023) 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

 

(Tên đơn vị): ……………………………. 

Địa chỉ: ………………………………….  

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới 

Quý viện bản báo giá cung cấp vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang như sau:  

 

STT 
Tên hàng 

hóa  

Tên Thương 

mại ( nếu có) 

Thông số 

Kỹ thuật  

Hãng nước 

sản xuất  
Đơn vị tính Số lượng 

Đơn giá 

Có VAT 
Thành tiền Ghi chú 

1          

2          

3          

….          

(n)          

Báo giá có hiệu lực:……Ngày, kể từ ngày báo giá. 

Chất lượng hàng hóa:…………. 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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